
1 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:                 Hà Nam, ngày          tháng          năm  
 

 
THÔNG BÁO 

Danh sách xe ô tô được Sở Giao thông vận tải Hà Nam 

cấp phù hiệu xe hợp đồng từ ngày 16/7/2021 đến ngày 31/12/2021 

    

Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ - CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao 

thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch 

vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo danh sách xe ô tô được sở Giao 

thông vận tải Hà Nam cấp phù hiệu xe hợp đồng từ ngày 16/7/2021 đến ngày 

31/12/2021 còn hiệu lực sử dụng để Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi 

đơn vị kinh doanh vận tải đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh để phối hợp quản lý 

(có danh sách chi tiết kèm theo)./. 

 

Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã(p/h); 

- UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn; 

- Trang TTĐT Sở;       

- Lưu: VT,QLVT&PTNL. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Khổng Bình Nguyên 
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DANH SÁCH XE HỢP ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SGTVT ngày      /01/2022 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam) 

 
 

STT TÊN ĐƠN VỊ 
MÃ SỐ 

ĐƠN VỊ 
ĐỊA CHỈ SĐT BKS 

1 LƯU VĂN CHÍN 06D002431 
THÔN TẢ HÀ XÃ VĂN LÝ HUYỆN LÝ 

NHÂN TỈNH HÀ NAM 
0985303497 90B00642 

2 TRẦN THỊ KIM TUYẾN 06D004042 
THÔN MỸ ĐÀ, XÃ NHÂN MỸ, HUYỆN LÝ 

NHÂN, TỈNH HÀ NAM 
0987174093 90F00063 

3 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM 0700100377 
THÔN TÂN AN, THỊ TRẤN BÌNH MỸ, 

HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM 
0943926168 90F00057 

4 TRẦN VĂN ĐỨC 06E02307 
XÓM MỚI, ĐỘI 9, XÃ NGỌC LŨ, HUYỆN 

BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM 
0988215408 90B00439 

5 NGUYỄN TRẦN CHÂU 06C8002093 
XÓM 7 PHƯƠNG THƯỢNG – XÃ LÊ HỒ - 

HUYỆN KIM BẢNG – TỈNH HÀ NAM 
0974138096 90F00077 

6 TRẦN HUY SĨ 06C8000693 
THÔN THỊNH ĐẠI, XÃ ĐẠI CƯƠNG, 

HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM 
0963071595 90F00045 

7 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

SÔNG HỒNG VIỆT 

0104085061-

001 

KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG VĂN IV, XÃ 

ĐẠI CƯƠNG, HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ 

NAM 

0986151684 90F00076 

8 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 1972 06C8004210 

SN 146 ĐƯỜNG NAM CAO, TỔ 6, THỊ 

TRẤN QUẾ, HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ 

NAM 

0982072177 

 
90F00080 
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STT TÊN ĐƠN VỊ 
MÃ SỐ 

ĐƠN VỊ 
ĐỊA CHỈ SĐT BKS 

9 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SAO MAI 0700385926 

SỐ NHÀ 29, TỔ DÂN PHỐ TRẦN PHÚ, 

PHƯỜNG CHÂU SƠN, THÀNH PHỐ PHỦ 

LÝ, TỈNH HÀ NAM 

02263616161 

90A13098 

90A09772 

10 NGÔ NGỌC TIẾN 06A8011171 
XÓM 3, THÔN NỘI NGOẠI, XÃ TIÊN HẢI, 

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM 
0946683274 90A13410 

11 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU 

LỊCH CHÍNH ĐOÀI 
0700568327 

THÔN MỄ NỘI, PHƯỜNG LIÊM CHÍNH, 

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM 
0912361139 90F00030 

12 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

ĐÀO HỒNG 
0700639828 

SỐ 9 NGÁCH 27/390 TỔ 6 Đ. LÝ THƯỜNG 

KIỆT P. LÊ HỒNG PHONG TP. PHỦ LÝ 
0983.087.388 29B16956 

13 LÊ THÀNH NAM 06A8005950 
XÓM 7, PHƯỜNG LIÊM TUYỀN, THÀNH 

PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM 
0988064543 90A10323 

14 ĐINH VĂN KHÁNH 06E8000807 
THÔN ĐOAN VỸ, XÃ THANH HẢI, HUYỆN 

THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM 
0972.323.777 90B00270 
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